
Trình độ

2021

Nam Nữ

I Cấp Trƣởng

Văn phòng Sở

1 Phạm Văn Tám 25/4/1967 54 Hậu Mỹ Bắc A, h.Cái Bè, TG 01/1986 09/9/1995 09/9/1996 CN Tài chính kế toán CC PTP KH-TC-TH

2 Võ Quan Đệ 27/10/1967 54
Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
8/1990 20/5/1997 20/5/1998

KS Công nghệ hóa thực

phẩm
CC PTP QLCN Bổ sung

3 Lê Thị Trúc Tươi 22/4/1973 48 Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh 1/1/1999 28/6/2006 28/6/2007
CN Đông phương học; CN

Quản trị kinh doanh
CC PTP QLTM Bổ sung

4 Huỳnh Việt Cường 23/07/1988 33 Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang 16/5/2011 10/09/2010 09/10/2011
CN Khoa học máy tính; CN

Quản trị kinh doanh
TC Phó CVP Sở

Thanh tra Sở

1 Ngô Văn Trải 08/11/1968 53 xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, ĐT 5/1996 16/6/2013 16/6/2014 KS Kỹ thuật công nghiệp TC Phó Chánh Ttra

2 Tào Tấn Tài 19/09/1977 44 xã Tân Qui Tây, Tp. Sa Đéc 09/2004 30/5/2008 30/5/2009
Điện khí hoá và cung cấp

điện; QTKD
CC PTP QLCN Bổ sung

3 Nguyễn Thị Minh Trang 29/6/1985 36 Tân Thành, Lai Vung, ĐT 9/3/2010 07/4/2014 07/4/2015
Kỹ sư Công nghệ thực

phẩm; CN Kế toán
TC PTP QLTM Bổ sung

4 Huỳnh Việt Cường 23/07/1988 33 Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang 16/5/2011 10/09/2010 09/10/2011
CN Khoa học máy tính; CN

Quản trị kinh doanh
TC Phó CVP Sở

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

1 Hà Anh Dũng 09/04/1973 48 Long Hậu, Lai Vung 1/6/1997 19/01/2007 19/01/2008
CN Quản trị kinh doanh;

CN Luật
TC PTP KH-TC-TH

2 Hồ Thanh Tùng 20/10/1974 47 Xã Mỹ Thọ,huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 8/1996 12/11/2004 12/11/2005
KS Điện khí hóa và cung

cấp điện
CC PTP QLCN Bổ sung

Tuổi 

tính 

năm

Quê quán

DANH SÁCH

NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SCT ngày        /4/2019 của Sở Công Thương)

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Ghi chú
Dự bị Chính thức Chuyên môn nghiệp vụ LL CT

Ngày tuyển 

dụng

Ngày vào Đảng

Chức vụ, đơn vị công 

tác hiện nay

Số 

TT
Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh
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3 Nguyễn Thị Thanh Nga 23/10/1978 43
xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
02/2002 10/10/2004 10/10/2005 Ths Quản lý kinh tế CC PTP QLTM Bổ sung

Phòng Quản lý thƣơng mại

1 Lê Thị Trúc Tươi 22/4/1973 48 Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh 1/1/1999 28/6/2006 28/6/2007
CN Đông phương học; CN

Quản trị kinh doanh
CC PTP QLTM Bổ sung

2 Nguyễn Thị Thanh Nga 23/10/1978 43
xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
02/2002 10/10/2004 10/10/2005 Ths Quản lý kinh tế CC PTP QLTM Bổ sung

3 Nguyễn Thị Minh Trang 29/6/1985 36 Tân Thành, Lai Vung, ĐT 9/3/2010 07/4/2014 07/4/2015
Kỹ sư Công nghệ thực

phẩm; CN Kế toán
TC PTP QLTM

Phòng Quản lý công nghiệp

1 Võ Quan Đệ 27/10/1967 54
Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
8/1990 20/5/1997 20/5/1998

KS Công nghệ hóa thực

phẩm
CC PTP QLCN Bổ sung

2 Hồ Thanh Tùng 20/10/1974 47 Xã Mỹ Thọ,huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 8/1996 12/11/2004 12/11/2005
KS Điện khí hóa và cung

cấp điện
CC PTP QLCN Bổ sung

3 Tào Tấn Tài 19/09/1977 44 xã Tân Qui Tây, Tp. Sa Đéc 09/2004 30/5/2008 30/5/2009
Điện khí hoá và cung cấp

điện; QTKD
CC PTP QLCN

4 Hứa Thị Ngọc Cẩm 08/10/1984 37 Long Hưng B, Lấp Vò 16/2/2009 23/9/2013 23/9/2014 KS Công nghệ thực phẩm TC PTP QLCN

1 Võ Quốc Hưng 26/10/1979 42 Xã Hòa An, TPCL 8/2007 7/12/2010 7/12/2011
KS Kỹ thuật công nghiệp -

Điện công nghiệp
TC CV phòng QLCN

2 Trần Minh Như 14/7/1983 38 xã Tân Nghĩa,
Tp. Cao Lãnh 02/2008 08/8/2014 08/8/2015 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Phó Trưởng phòng

P. TVCN&TKNL

3 Hứa Thị Ngọc Cẩm 08/10/1984 37 Long Hưng B, Lấp Vò 16/2/2009 23/9/2013 23/9/2014 KS Công nghệ thực phẩm PTP QLCN Bổ sung

4 Bùi văn Minh 16/06/1984 37 Phong Hoà, Lai Vung 1/4/2008 21/02/2014 21/02/2015 ĐH KT Điện
Trưởng phòng

P. TVCN&TKNL

II Cấp phó

Văn phòng Sở

1 Nguyễn Ngọc Như 15/10/1978 43 Bình Hàng Tây, HCL 1/8/2008 7/5/2010 7/5/2011 KS Xây dựng dân dụng CN CV phòng QLCN

2 Nguyễn Thị Kim Thoa 27/5/1982 39 Phường 2, TPCL 01/10/2007 09/11/2018 CN Kế toán CV Văn phòng Sở

3 Nguyễn Tấn Thành 01/01/1983 38 ấp 5, Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự 01/10/2008 01/12/2015 01/12/2016 Kỹ sư cơ khí CV phòng QLCN Bổ sung

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN
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4 Nguyễn Thị Kim Sương 08/08/1984 37 Xã Tân Bình, H.CT 01/4/2009 15/9/2014 15/9/2015 KS Công nghệ thực phẩm CV Văn phòng Sở

5 Nguyễn Việt Cường 11/11/1985 36 Xã phú Thọ, H.Tam Nông 08/01/2010 CN Thương mại quốc tế CV phòng QLTM

6 Nguyễn Thị Hoàng Kim 17/10/1987 34 Long Thắng, Lai Vung,Đồng Tháp 9/5/2011 10/8/2016 10/8/2017 KS Kỹ thuật môi trường CV phòng QLCN Bổ sung

7 Lê Thị Bé Mỷ 25/02/1989 32
42/6, KV Thanh Mỹ, Phường Lê Bình, 

Cái Răng, TP. Cần Thơ
01/06/2012 29/03/2016 29/3/2017 KS Quản lý công nghiệp CV phòng KHTCTH

8 Thiều Công Phương 09/07/1991 30 Thường phước 1, H Hồng Ngự, ĐT 13/5/2016 CN Luật CV Thanh tra Sở Bổ sung

Thanh tra Sở

1 Võ Quốc Hưng 26/10/1979 42 Xã Hòa An, TPCL 8/2007 7/12/2010 7/12/2011
KS Kỹ thuật công nghiệp -

Điện công nghiệp
TC CV phòng QLCN Bổ sung

2 Võ Hoàng Sang 01/04/1982 39 Xã Hòa An , TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 31/8/2011 22/10/2015 22/10/2016 KS Cơ khí, CN QTKD CV Phòng QLTM

3 Nguyễn Tấn Thành 01/01/1983 38 ấp 5, Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự 01/10/2008 01/12/2015 01/12/2016 Kỹ sư cơ khí CV phòng QLCN Bổ sung

4 Nguyễn Thị Kim Sương 08/08/1984 37 Xã Tân Bình, H.CT 01/4/2009 15/9/2014 15/9/2015 KS Công nghệ thực phẩm CV Văn phòng Sở

5 Lê Thị Tuyết Minh 12/08/1985 36 Bình Thành-Thanh Bình-Đồng Tháp 01/08/2014 KS Công nghệ thực phẩm CV phòng QLCN Bổ sung

6 Nguyễn Thị Hoàng Kim 17/10/1987 34 Long Thắng, Lai Vung,Đồng Tháp 9/5/2011 10/8/2016 10/8/2017 KS Kỹ thuật môi trường CV phòng QLCN Bổ sung

7 Đỗ Thị Huỳnh Mai 12/04/1990 31 P.Tân Quy Đông, TP Sa Đéc,ĐT 10/2012 01/08/2016 01/08/2017 CN Kế toán Thanh tra viên

8 Thiều Công Phương 09/07/1991 30 Thường phước 1, H Hồng Ngự, ĐT 13/5/2016 CN Luật CV Thanh tra Sở Bổ sung

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

1 Lưu Quang Nghĩa 09/10/1978 43 Tân Phú Đông, TX Sa đec 2/5/2011 KS Quản lý công nghiệp CV phòng QLCN

2 Nguyễn Ngọc Như 15/10/1978 43 Bình Hàng Tây, HCL 1/8/2008 7/5/2010 7/5/2011 KS Xây dựng dân dụng CN CV phòng QLCN

3 Đỗ Thị Nguyên 15/05/1983 38 Mỹ Hoà, Tháp Mười 05/01/2011 08/07/2013 08/07/2014 KS Kỹ thuật môi trường TC CV phòng QLCN Bổ sung

4 Nguyễn Việt Cường 11/11/1985 36 Xã phú Thọ, H.Tam Nông 08/01/2010 CN Thương mại quốc tế CV phòng QLTM Bổ sung

5 Nguyễn Thị Thanh Hằng 07/02/1987 34 TT Mỹ An, H. Tháp Mười 11/8/2009 Ths Quản trị doanh nghiệp CV phòng QLTM

6 Nguyễn Quốc Cường 24/5/1987 34 xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, ĐT 2/5/2011 07/4/2014 07/4/2015 Kỹ sư Kỹ thuật điện CV phòng QLNL
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7 Lê Thị Bé Mỷ 25/02/1989 32
42/6, KV Thanh Mỹ, Phường Lê Bình, 

Cái Răng, TP. Cần Thơ
01/06/2012 29/03/2016 29/3/2017 KS Quản lý công nghiệp CV phòng KHTCTH

8 Lê Thị Minh Thư 12/02/1992 29 Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, ĐT 01/7/2016 KS Quản lý công nghiệp CV phòng KHTCTH

Phòng Quản lý thƣơng mại

1 Trần Ngọc Bá 22/8/1966 55  Tân Phú Đông, TXSĐ 2/1990 28/5/2013 28/5/2014 KS Công nghệ thực phẩm TC CV phòng QLCN Bổ sung

2 Võ Hoàng Sang 01/04/1982 39 Xã Hòa An , TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 31/8/2011 22/10/2015 22/10/2016 KS Cơ khí, CN QTKD CV P. QLTM Bổ sung

3 Nguyễn Thị Kim Thoa 27/5/1982 39 Phường 2, TPCL 01/10/2007 09/11/2018 CN Kế toán CV Văn phòng Sở

4 Háu Nhật Huy 10/12/1984 37 Tân Thạnh, Thanh Bình 01/12/2006 19/3/2013 19/3/2014 KS Công nghệ sinh học CV phòng QLCN Bổ sung

5 Nguyễn Việt Cường 11/11/1985 36 Xã phú Thọ, H.Tam Nông 08/01/2010 CN Thương mại quốc tế CV phòng QLTM

6 Nguyễn Thị Thanh Hằng 07/02/1987 34 TT Mỹ An, H. Tháp Mười 11/8/2009 Ths Quản trị doanh nghiệp CV phòng QLTM

7 Đỗ Thị Huỳnh Mai 12/04/1990 31 P.Tân Quy Đông, TP Sa Đéc,ĐT 10/2012 01/08/2016 01/08/2017 CN Kế toán Thanh tra viên

8 Lê Thị Minh Thư 12/02/1992 29 Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, ĐT 01/7/2016 KS Quản lý công nghiệp CV phòng KHTCTH Bổ sung

Phòng Quản lý công nghiệp

1 Trần Ngọc Bá 22/8/1966 55  Tân Phú Đông, TXSĐ 2/1990 28/5/2013 28/5/2014 KS Công nghệ thực phẩm TC CV phòng QLCN Bổ sung

2 Nguyễn Ngọc Như 15/10/1978 43 Bình Hàng Tây, HCL 1/8/2008 7/5/2010 7/5/2011 KS Xây dựng dân dụng CN CV phòng QLCN

3 Lưu Quang Nghĩa 09/10/1978 43 Tân Phú Đông, TX Sa đec 2/5/2011 KS Quản lý công nghiệp CV phòng QLCN

4 Đỗ Thị Nguyên 15/05/1983 38 Mỹ Hoà, Tháp Mười 05/01/2011 08/07/2013 08/07/2014 KS Kỹ thuật môi trường TC CV phòng QLCN Bổ sung

5 Háu Nhật Huy 10/12/1984 37 Tân Thạnh, Thanh Bình 01/12/2006 19/3/2013 19/3/2014 KS Công nghệ sinh học CV phòng QLCN Bổ sung

6 Lê Thị Tuyết Minh 12/08/1985 36 Bình Thành-Thanh Bình-Đồng Tháp 01/08/2014 KS Công nghệ thực phẩm CV phòng QLCN

7 Nguyễn Quốc Cường 24/5/1987 34 xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, ĐT 2/5/2011 07/4/2014 07/4/2015 Kỹ sư Kỹ thuật điện CV phòng QLNL

8 Nguyễn Thị Hoàng Kim 17/10/1987 34 Long Thắng, Lai Vung,Đồng Tháp 9/5/2011 10/8/2016 10/8/2017 KS Kỹ thuật môi trường CV phòng QLCN Bổ sung
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Trung tâm KC&TVPTCN

1 Võ Quốc Hưng 26/10/1979 42 Xã Hòa An, TPCL 8/2007 7/12/2010 7/12/2011
KS Kỹ thuật công nghiệp -

Điện công nghiệp
TC CV phòng QLCN Bổ sung

2 Trần Minh Như 14/7/1983 38 xã Tân Nghĩa,
Tp. Cao Lãnh 02/2008 08/8/2014 08/8/2015 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Phó Trưởng phòng

P. TVCN&TKNL

3 Bùi văn Minh 16/06/1984 37 Phong Hoà, Lai Vung 1/4/2008 21/02/2014 21/02/2015 ĐH KT Điện
TP TVTKNL

&KHCN,TTKC

4 Lê Thị Thùy Dung 16/06/1984 37 Phường 3,
Tp.Cao Lãnh 9/2009 05/01/2015 05/01/2016 ĐH CNTP TC
Trưởng phòng

Phòng NV-TH

5 Đỗ Tuấn Anh 26/04/1985 36 xã Hòa An, Tp. Cao Lãnh 5/2009 27/11/2013 27/11/2014 Kỹ sư Kỹ thuật điện TC
Phó Trưởng phòng

P. TVCN&TKNL
Bổ sung

6 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/10/1986 35 xã Long Hậu,
H.Lai Vung 9/2011 11/04/2015 04/11/2016 Kế toán
Phó Trưởng Phòng

 Phòng NV-TH
Bổ sung

7 Lê Thanh Sang 04/5/1987 34 xã Hòa Long,
 H.Lai Vung 9/2009 29/01/2016 19/01/2017 Kỹ thuật điện
Phó Trưởng phòng

P. TVCN&TKNL
Bổ sung

8 Nguyễn Thế Duy 12/12/1989 32 xã Tân Hội Trung,
H. Cao Lãnh 9/2011 05/12/2016 05/12/2017 Kế toán; QTKD
Phó Trưởng Phòng

 Phòng NV-TH
Bổ sung
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